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BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Ngày…tháng….năm….

	STT
	Họ và tên cá nhân
	Mã số thuế cá nhân
	Thu nhập không

chịu thuế TNCN
	Thu nhập chịu thuế TNCN
	Thu nhập tính thuế TNCN
	Số thuế TNCN tạm phải nộp

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	Phụ cấp
	Trợ cấp (BHXH, BHYT)
	Tổng số
	Lương


	Thưởng
	Khác
	Giảm trừ
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	…,ngày…tháng…năm…

	NGƯỜI LẬP
	TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
	(TỔNG) GIÁM ĐỐC

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)
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